MẪU NHẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

	

	Câu 1
	Số bé nhất có hai chữ số là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	0

	
	
	1

	
	X
	10

	
	
	11




	Câu 2
	Số tròn chục lớn nhất là số nào?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	10

	
	X
	90

	
	
	9

	
	
	11














	Câu 3
	Số nào còn thiếu trong dãy sau: 19,…,21,22,23,24


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	18

	
	
	10

	
	
	9

	
	X
	20




	Câu 4
	Số 55 đọc là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Năm mươi năm

	
	
	Năm lăm

	
	X
	Năm mươi lăm

	
	
	


















	Câu 5
	Số nào bé nhất trong các số sau: 60, 59, 71, 92


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	60

	
	X
	59

	
	
	71

	
	
	92




	Câu 6
	39 là số liền trước của số nào?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	40

	
	
	30

	
	
	29

	
	
	38




















	Câu 7
	Số nào lớn hơn 27 và bé hơn 30 ?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	28

	
	
	29

	
	X
	Cả A và B đều đúng

	
	
	





	Câu 8
	Dãy số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	95; 83; 65; 52; 20

	
	
	25; 30; 42; 86; 60

	
	X
	24; 32; 65; 82; 90

	
	
	12; 15; 42; 52; 25


















	Câu 9
	Nam có 12 bút chì, Thành có 23 bút chì, Văn có 4 bút chì. Vậy số bút chì có tất cả là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	29 bút

	
	
	39 bút

	
	X
	49 bút

	
	
	59 bút





	Câu 10
	Đoạn thẳng BC dài 14cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng BC 13cm, vậy đoạn thẳng CD dài là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	21

	
	
	12cm

	
	X
	17

	
	
	27 cm


















	Câu 11
	Số 15 đọc là 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	Mười lăm	

	
	
	Mười năm

	
	
	Mười nhăm

	
	
	



	Câu 12
	Số? 5 + 3 – 2 = …

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	6	

	
	
	8

	
	
	3

	
	
	



	Câu 13
	Hãy chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm sau: 18 < ….. < 20 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	17	

	
	
	18

	
	X
	19

	
	
	




	Câu 14
	Số tròn chục lớn có hai chữ số nhất là? 


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	10	

	
	
	99

	
	X
	90

	
	
	



	Câu 15
	Những phép tính nào có kết quả bằng 8? 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	6 + 2

	
	
	3 + 4

	
	
	2 + 7

	
	
	



	Câu 16
	Dãy số nào được viết theo thứ tự tăng dần? 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	30, 17, 28, 29		

	
	X
	17, 28, 29, 30

	
	
	30, 29, 28, 17

	
	
	




	Câu 17
	Cho các số 7 , 3 , 4 viết các phép tính đúng 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	7 + 3 = 10	

	
	X
	3 + 4 = 7	

	
	
	7 + 4 = 11	

	
	
	



	Câu 18
	Trong hình có bao nhiêu khối lập phương? 
[image: ]

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	5	

	
	
	6

	
	X
	7

	
	
	



















	Câu 19
	Chọn những phép tính thích hợp? (M3)
[image: ]


	

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	5 + 5 = 10	

	
	
	8 + 2 = 10	

	
	
	10 – 4  = 6	

	
	
	




	Câu 20
	Lớp em có 4 tổ. Tổ 1 có 26 bạn, tổ 2 có 39 bạn, tổ 3 có 28 bạn, tổ 4 có 38 bạn. Hỏi tổ nào có nhiều bạn nhất?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Tổ 1	

	
	X
	Tổ 2

	
	
	Tổ 3

	
	
	Tổ 4



MẪU NHẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

	Câu 21
	Trong các số 58, 14, 7, 80 số lớn nhất là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	58

	
	X
	80

	
	
	7

	
	
	14




	Câu 22
	Số liền sau số 59 là số:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	63

	
	
	62

	
	
	61

	
	X
	60




	Câu 23
	Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là số:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	11

	
	
	12

	
	
	13

	
	
	14






	Câu 24
	Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 82 …. 84 là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	>

	
	
	=

	
	X
	<

	
	
	




	Câu 25
	Từ 10 đến 100 có bao nhiêu số có hai chữ số mà hai chữ số ấy giống nhau?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	8 số 

	
	X
	9 số 

	
	
	10 số 

	
	
	11 số 




	Câu 26
	Số gồm 6 chục và 6 đơn vị được viết là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	10

	
	
	6

	
	X
	66

	
	
	60











	Câu 27
	Số bé nhất trong các số 42, 63, 19, 3 là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	42

	
	
	63

	
	
	19

	
	X
	3





	Câu 28
	Số liền trước số 51 là số:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	53

	
	
	52

	
	
	51

	
	X
	50




	Câu 29
	 Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 52 …. 95 là


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	<

	
	
	>

	
	
	=

	
	
	





	Câu 30
	Kết quả của phép tính 15 + 4 là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	20

	
	X
	19

	
	
	18

	
	
	17




	Câu 31
	Số tròn chục lớn nhất là số nào?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	10

	
	X
	90

	
	
	9

	
	
	11




	Câu 32
	Số 43 gồm:



	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	4 và 3

	
	
	3 và 4

	
	X
	4 chục và 3 đơn vị

	
	
	4+3









	Câu 33
	Số 55 đọc là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Năm mươi năm	

	
	
	năm lăm

	
	X
	năm mươi lăm

	
	
	




	Câu 34
	30 + 40  ….  76	 Dấu cần điền vào chỗ trống là:     


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	<

	
	
	>

	
	
	=

	
	
	




	Câu 35
	Dãy số được xếp theo thứ tự bé dần là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	80, 60, 40, 20

	
	
	13, 19, 15, 17

	
	
	20, 50, 70, 90

	
	
	








	Câu 36
	Kết quả đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…….


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	79cm

	
	X
	89cm

	
	
	90cm

	
	
	69cm




	Câu 37
	Nam có 12 bút chì, Thành có 23 bút chì, Văn có 4 bút chì. Vậy số bút chì có tất cả là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	29 bút

	
	
	39 bút

	
	
	49 bút

	
	X
	59 bút




	Câu 38
	Có bao nhiêu số có một chữ số?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	9

	
	
	8

	
	X
	10

	
	
	











	Câu 39
	Số tròn chục bé nhất là:

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	0

	
	X
	10

	
	
	90

	
	
	





	Câu 40
	Trong ba số: 37 ; 91; 19, số lớn nhất là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	37

	
	X
	91

	
	
	19

	
	
	






	Câu 41
	Đâu là số tròn chục?
.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	06

	
	X
	60

	
	
	16

	
	
	





	Câu 42
	Cho dãy số:
	38
	39
	?
	41
	42


Số còn thiếu trong dãy số sau là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	37

	
	
	43

	
	X
	40

	
	
	






	Câu 43
	Đâu là cách đọc số 28?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0101
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	Hai mươi tám

	
	
	Tám mươi hai

	
	
	Hai tám
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